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BÀI 11: CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết được việc lưu trữ dữ liệu trên máy tính đòi hỏi phải được tổ chức một

cách khoa học với những yêu cầu đã được khái quát và hệ thống hóa.

- Hiểu được khái niệm CSDL và các thuộc tính cơ bản của CSDL.

- Trình bày được khái niệm CSDL và các thuộc tính cơ bản của CSDL.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết

lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào hoạt động

luyện tập, làm bài tập củng cố.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực chuyên môn:

- Năng lực tin học giải quyết vấn đề: Hình thành, phát triển với sự hỗ trợ của

công nghệ thông tin và truyền thông.

- Nâng cao khả năng phân tích và tư duy khái quát.

Năng lực số:

- 5.2.NC1a: Đánh giá được nhu cầu thông tin.

- 1.2.NC1a: a. Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các

nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số.

Năng lực AI:

- 11.C2.MR1. Sử dụng được công cụ AI để tạo và biên tập nội dung học liệu

phục vụ học tập và đánh giá sản phẩm học tập.
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3. Phẩm chất

- Ý thức trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; các

công việc được phân công khi làm việc nhóm.

- Tính cẩn thận, chăm chỉ trong học tập và công việc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

- KHBD, SGV, SGK, SBT, giáo án PPT.

- Phòng thực hành máy tính kết nối Internet, máy chiếu.

2. Đối với HS

- SGK, SBT, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: HS tìm hiểu về việc lưu trữ dữ liệu có phải chỉ là việc chuyển các ghi

chép trên giấy thành văn bản trên máy tính không.

b) Nội dung: GV đưa ra câu hỏi cho HS tự trao đổi, thảo luận để chỉ ra việc lưu trữ

dữ liệu còn cần các hoạt động khác ngoài việc chuyển các ghi chép trên giấy thành

văn bản máy tính.

c) Sản phẩm: Bằng kiến thức của bản thân, HS thực hiện yêu cầu của GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV dẫn dắt và đặt câu hỏi: Trong bài trước, các em đã được tìm hiểu về khái niệm

lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ đề cập chủ yếu đến ghi chép dữ liệu trên

giấy. Vậy tình hình có gì khác, có gì phải chú ý khi chuyển việc lưu trữ dữ liệu lên

máy tính? Phải chăng đơn giản chỉ là chuyển văn bản trên giấy thành các tệp văn

bản trên máy tính?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:

- GV mời đại diện một số HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung:
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Việc lưu trữ dữ liệu phục vụ cho các bài toán quản lí không phải chỉ là việc chuyển

các ghi chép trên giấy thành văn bản trên máy tính.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

[2.1.NC1a: HS thực hiện các tương tác cơ bản với học liệu số (xem video, trả lời câu

hỏi trên môi trường số)]

- GV dẫn dắt HS vào bài học mới – Bài 11: Cơ sở dữ liệu

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Có cần lưu trữ bảng điểm lớp học không?

a) Mục tiêu: HS nhận biết được rằng khi lưu trữ dữ liệu trên máy tính cần phải tổ

chức dữ liệu một cách khoa học, đảm bảo được tính nhất quán và tính độc lập.

b) Nội dung: HS đọc SGK và trả lời Hoạt động 1, thảo luận nhóm xây dựng kiến

thức bài, củng cố bằng cách trả lời Câu hỏi SGK trang 55.

c) Sản phẩm: HS thảo luận về việc có cần lưu trữ bảng điểm lớp học không; nêu

yêu cầu chung đối với việc lưu trữ dữ liệu của bài toán quản lí; kể tên các mô đun

và nhiệm vụ của chúng.

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS đọcHoạt động 1 – Có cần lưu trữ bảng

điểm lớp học không? SGK trang 53 và dẫn dắt: Điểm của

mỗi môn học được ghi chép trong sổ điểm môn học và

trong sổ điểm lớp học. Và vì sơ suất nào đó mà khác nhau

– dữ liệu lưu trữ dư thừa (lưu trữ hai lần) và không nhất

quán.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Vậy có cần lưu trữ bảng

điểm lớp học không.

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn, đọc thông tin trong

SGK và thực hiện nhiệm vụ:

1. Yêu cầu tổ chức lưu trữ dữ liệu

một cách khoa học

Không cần lưu trữ bảng điểm lớp học

do bảng này chỉ là một khung nhìn

tổng hợp từ dữ liệu cơ sở bằng cách

ghép các bảng điểm môn học.

a) Hạn chế dư thừa trong lưu trữ

dữ liệu

Yêu cầu chung đối với việc lưu trữ dữ

liệu của mọi bài toán quản lí là cần

phải tổ chức việc lưu trữ sao cho có
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+ Nêu yêu cầu chung đối với việc lưu trữ dữ liệu của mọi

bài toán quản lí.

- GV hướng dẫn HS đọc ví dụ phân tích về sự phụ thuộc

giữa tổ chức lưu trữ dữ liệu và phần mềm. Từ đó đặt ra

yêu cầu về tổ chức lưu trữ dữ liệu độc lập với phần mềm:

+ Phần mềm đọc, cập nhật điểm và lập bảng điểm lớp học

sẽ đọc tệp diem.txt từng dòng và tách các thành phần theo

dấu phẩy.

→ sự phụ thuộc giữa việc tổ chức lưu trữ dữ liệu và phần

mềm.

Ví dụ khi cần đổi dấu phẩy thành dấu chấm phẩy “;” trong

tệp diem.txt thì phải sửa phầnmềm để tách các thành phần

theo dấu chấm phẩy.

→ gây nhiều khó khăn cho công tác bảo trì, phát triển. Do

đó đặt ra vấn đề tổ chức lưu trữ dữ liệu sao cho công tác

xây dựng phần mềm không phụ thuộc vào tổ chức lưu trữ

dữ liệu.

- GV đặt câu hỏi thảo luận: Hãy kể tên các mô đun phần

mềm và nhiệm vụ của chúng.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, trả lời Câu hỏi củng cố

kiến thức trang 55:

+ Câu 1: Hãy giải thích yêu cầu về tính nhất quán dữ liệu

trong lưu trữ dữ liệu.

+ Câu 2: Tại sao cần tổ chức lưu trữ dữ liệu độc lập với

phần mềm?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi trong phần Hoạt động 1.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, giới thiệu kiến thức mới.

- HS làm việc nhóm đôi, trả lời Câu hỏi củng cố kiến thức.

thể hạn chế trùng lặp làm dư thừa dữ

liệu, khắc phục những lỗi không nhất

quán về dữ liệu.

b) Sự phụ thuộc phần mềm và dữ

liệu

- Mô đun Danh sách lớp: đọc và ghi

dữ liệu cập nhật vào Danh sách lớp

học.

- Mô đun Lập bảng điểm: đọc dữ liệu

từ Bảng điểm môn học, xử lí dữ liệu

để tạo và kết xuất ra bảng điểm lớp

học.

Câu hỏi:

Câu 1:

Tính nhất quán dữ liệu đòi hỏi không

gây ra mâu thuẫn dữ liệu, ví dụ không

được có lưu trữ hai giá trị khác nhau

về điểm cuối kì I, môn Toán của HS

Dương Hoàng Anh lớp 11A.

Câu 2:

Cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu độc

lập với phần mềm để có thể xây dựng,

bảo trì và phát triển phần mềm một

cách thuận lợi, không tiêu tốn nhiều

nguồn lực mỗi khi có thay đổi về tổ

chức lưu trữ dữ liệu.
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- GV hỗ trợ, quan sát.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:

- Đại diện nhóm trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:

- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.

Hoạt động 2: Sự cần thiết phải lưu trữ dữ liệu theo một cấu trúc xác định

a) Mục tiêu: Giới thiệu khái niệm CSDL và một số thuộc tính cơ bản.

b) Nội dung: HS trả lời câu hỏi xây dựng bài về CSDL và một số thuộc tính cơ bản,

làm Câu hỏi củng cố SGK trang 57.

c) Sản phẩm:

- HS nêu được khái niệm CSDL và một số thuộc tín cơ bản.

- HS hoàn thành Câu hỏi củng cố kiến thức SGK trang 57.

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS đọcHoạt động 2 – Sự

cần thiết phải lưu trữ dữ liệu theo một

cấu trúc xác định SGK trang 56 và trả

lời câu hỏi: Hãy so sánh cách thức ghi

chép và lưu trữ kết quả điểm môn học

nêu trong Mục 1 với cách ghi chép và

lưu trữ dưới dạng bảng. Theo em, cách

nào là phù hợp hơn? Thông qua ví dụ

bảng điểm môn học hãy chỉ ra một vài

lí do cần lưu trữ dữ liệu theo một cấu

trúc xác định.

2. Cơ sở dữ liệu và một số thuộc tính cơ bản

- So sánh:

+ Ghi chép và lưu trữ dữ liệu trong Mục 1 yêu cầu người

làm phần mềm phải biết cầu trúc chi tiết của tệp và viết

chương trình đọc trực tiếp từ tệp dữ liệu.

+ Ghi chép và lưu trữ dưới dạng bảng giúp người làm

phần mềm không cần biết đến chi tiết cách thức dữ liệu

được lưu trữ mà vẫn viết được chương trình cập nhật,

truy xuất dữ liệu.

→ Cách ghi chép và lưu trữ dưới dạng bảng phù hợp

hơn.

a) Khái niệm CSDL
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- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 2

SGK 56 trang và thảo luận cặp đôi, thực

hiện nhiệm vụ:

+ Nêu khái niệm CSDL.

+ Em hãy tóm tắt các thuộc tính cơ bản

của CSDL.

- GV cho HS thảo luận nhóm bàn, trả lời

Câu hỏi củng cố kiến thức SGK trang

57:

Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài

thuộc tính cơ bản của CSDL.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học

tập:

- HS đọc thông tin SGK và trả lời câu

hỏi.

- HS thảo luận nhóm, hoàn thành nhiệm

vụ theo yêu cầu.

- HS thảo luận để trả lời Câu hỏi củng

cố kiến thức SGK trang 57.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động,

thảo luận:

- HS xung phong trình bày kết quả.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho

bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:

GV tổng kết lại kiến thức trọng tâm và

chuyển sang nội dung luyện tập.

CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau,

được lưu trữ một cách có tổ chức trên hệ thống máy tính.

b) Một số thuộc tính cơ bản của CSDL

- Tính cấu trúc: Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng

gồm các hàng và cột.

- Tính độc lập dữ liệu: Khả năng các mô đun phần mềm

ứng dụng không cần cập nhật khi thay đổi cách thức tổ

chức hoặc lưu trữ dữ liệu.

- Tính bảo mật và an toàn: Dữ liệu được bảo vệ an toàn,

ngăn chặn những truy xuất trái phép, chống được việc

sao chép dữ liệu không hợp lệ.

Câu hỏi:

Đơn giá hàng hóa là dữ liệu dạng số nguyên dương. Dữ

liệu điểm là dữ liệu số nằm trong khoảng cận dưới, cận

trên và theo định dạng quy định.

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về cơ sở dữ liệu thông qua làm bài tập.
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b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và hoàn

thành bài tập phần Luyện tập SGK trang 57

c) Sản phẩm học tập:

- HS tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm

- HS trả lời được có cần lưu trữ cột điểm trung bình trong bảng điểm môn học khi

lưu trữ trên máy tính hay không.

- HS lấy ví dụ minh họa cho sự cần thiết của việc lưu trữ dữ liệu độc lập với phần

mềm khai thác dữ liệu.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS.

Câu 1: Mục đích của lưu trữ dữ liệu là gì?

A. Cập nhật dữ liệu

B. Tổ chức dữ liệu

C. Khai thác thông tin

D. Quản lí thông tin

Câu 2: CSDL bán hàng có thể bao gồm những thông tin:

A. Ngày giao dịch, Loại giao dịch (nhập hay xuất)

B. Tên hàng hóa, Mã hàng hóa

C. Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Cho tình huống: Hai đại lí vé máy bay bán cùng một vé ngồi cho hai khách

hàng khác nhau.

Tình huống trên đã vi phạm thuộc tính nào của CSDL?

A. Tính độc lập dữ liệu

B. Tính toàn vẹn

C. Tính bảo mật và an toàn

D. Tính nhất quán

Câu 4: Với CSDL tài khoản ngân hàng, người không có thẩm quyền không được

truy xuất để lấy thông tin cá nhân hay sửa đổi số dư tài khoản.
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Tình huống trên thể hiện thuộc tính nào của CSDL?

A. Tính cấu trúc

B. Tính toàn vẹn

C. Tính bảo mật và an toàn

D. Tính không dư thừa

Câu 5: Đâu là giải pháp đảm bảo tính độc lập dữ liệu?

A. Lưu trữ dữ liệu (có liên quan với nhau) trên hệ thống máy tính một cách có tổ

chức (theo một mô hình có cấu trúc)

B. Lưu trữ dữ liệu (không liên quan với nhau) trên hệ thống máy tính một cách có tổ

chức (theo một mô hình có cấu trúc)

C. Lưu trữ dữ liệu (có liên quan với nhau) trên hệ thống máy tính một cách tùy ý

D. Lưu trữ dữ liệu (không liên quan với nhau) trên hệ thống máy tính một cách tùy

ý

- GV tổ chức cho HS làm Bài 1, 2 phần Luyện tập SGK trang 57

Bài 1: Khi lưu trữ trên máy tính, theo em, có cần lưu trữ cột điểm trung bình trong

bảng điểm môn học không?

Bài 2: Hãy lấy một ví dụ minh họa cho sự cần thiết của việc lưu trữ dữ liệu độc lập

với phần mềm khai thác dữ liệu.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS suy nghĩ, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

- GV quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:

- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- Mỗi bài tập GV mời 1-2 HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận

xét bài làm của các bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

Kết quả:

Đáp án trắc nghiệm:
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Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

C B D C A

Bài 1: Không. Vì điểm trung bình môn học là kết quả tính toán theo công thức đã

định từ các dữ liệu đã có.

[5.2.NC1a: Đánh giá được vấn đề trong bài toán tin học.]

Bài 2: Có thể đưa ra bất cứ ví dụ nào về việc lưu trữ dữ liệu và phần mềm khai thác

thông tin từ dữ liệu lưu trữ đó: dữ liệu hàng hóa và phần mềm quản lí bán hàng, dữ

liệu về biến động tiền gửi trong tài khoản ngân hàng và phần mềm quản lí tài

khoản,…

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS làm bài tập vận dụng để ghi nhớ kiến thức.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập Vận

dụng (SGK – tr57)

c) Sản phẩm:

- HS nêu được các dữ liệu cần quản lí của một thư viện.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn hoàn thành bài tập phầnVận dụng SGK trang

57.

Thư viện là nơi em có thể đến để đọc hay mượn sách. Hãy đề xuất các dữ liệu cần

quản lí của một thư viện.

11.C2.MR1:

Ứng dụng AI phân tích hệ thống để đề xuất thông tin phục vụ nội dung học tập:

Ứng dụng AI phân tích hệ thống để đề xuất cấu trúc bảng dữ liệu cho thư viện trường

THPT, sau đó học sinh tinh chỉnh lại cho phù hợp với thực tế của trường

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS phân công thành viên trong nhóm, hợp tác thảo luận, đưa ra ý kiến, tra cứu để

có phương hướng giải quyết bài tập.

- GV quan sát, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho HS.



10

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý

kiến.

1.2.NC1a: a. Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ

liệu, thông tin và nội dung số.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung ý kiến còn thiếu, chốt đáp án.

1. Ý tưởng cốt lõi: 3 nhóm thông tin chính

Khi quản lý thư viện, học sinh chỉ cần nhớ thư viện xoay quanh 3 đối tượng:

 ĐỐI TƯỢNG 1 (Sách): Cần biết thông tin cuốn sách (Tên, Tác giả, Thể
loại, Số lượng).

 ĐỐI TƯỢNG 2 (Người mượn): Cần biết ai mượn (Học sinh lớp nào,
Giáo viên bộ môn nào).

 ĐỐI TƯỢNG 3 (Việc mượn - trả): Cần biết Ai mượn Cuốn nào, Ngày
nào trả, Trạng thái ra sao.

2. Tại sao lại chia làm 4 bảng thay vì gộp chung 1 bảng?

Nếu gộp tất cả vào 1 bảng duy nhất (như một file Excel kéo dài), học sinh sẽ gặp ngay 3 vấn
đề lớn:

1. Trùng lặp dữ liệu (Tốn bộ nhớ):Mỗi lần bạn A mượn sách, ta lại phải
gõ lại Tên bạn A, Lớp, Số điện thoại. Nếu bạn A mượn 10 lần, thông tin
cá nhân bị gõ lại 10 lần.

2. Dễ sai sót: Gõ đi gõ lại lớp "10A1" có thể bị nhầm thành "10a1" hoặc
"10 A1", làm máy tính hiểu lầm là các lớp khác nhau khi thống kê.

3. Giải pháp chia bảng:

o Bảng DOC_GIA chỉ lưu thông tin người mượn đúng 1 lần.
o Bảng SACH chỉ lưu thông tin cuốn sách đúng 1 lần.
o Bảng PHIEU_MUON đóng vai trò "cầu nối" chỉ ghi nhận thông tin sự

kiện mượn.

3. Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK) hiểu đơn giản là gì?

 Khóa chính (Primary Key - PK): LàMã định danh duy nhất cho mỗi
dòng, giúp máy tính không bị nhầm lẫn.
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o Ví dụ: Lớp có 2 bạn tên "Nguyễn Văn An", nhưngMã học sinh
(MaDocGia) của 2 bạn chắc chắn khác nhau.

 Khóa ngoại (Foreign Key - FK): Là việcmượn Mã của bảng khác
sang bảng mình để tạo liên kết.

o Ví dụ: Trong bảng PHIEU_MUON, thay vì ghi tên "Nguyễn Văn An,
Lớp 10A1...", ta chỉ cần điền MaDocGia = HS001. Máy tính sẽ tự "tra
từ điển" sang bảng DOC_GIA để biết HS001 là ai.

4. Bảng CHI_TIET_PHIEU_MUON xuất hiện để làm gì?

Đây là phần khó hiểu nhất với học sinh mới học:Một phiếu mượn có thể mượn nhiều cuốn
sách.

 Nếu để MaSach ngay trong bảng PHIEU_MUON, 1 phiếu mượn 3 cuốn sách sẽ
khiến ta phải cột thêm MaSach1, MaSach2, MaSach3 (vừa thừa vừa thiếu nếu
mượn ít/nhiều hơn).

 Cách giải quyết: Tách riêng bảng CHI_TIET_PHIEU_MUON. Bảng này liệt kê
từng cuốn sách cụ thể thuộc về Phiếu mượn nào, ngày trả thực tế và tình
trạng sách khi trả (rách/mất/nguyên vẹn).

5. Bài tập tinh chỉnh nhỏ cho học sinh tự làm

Để học sinh tự làm quen với việc thiết kế dữ liệu, giáo viên có thể đặt 2 câu hỏi gợi mở đơn
giản:

1. Trường hợp mượn SGK theo kỳ: Nếu thư viện cho mượn bộ SGK trọn
gói cả năm học, em có cần thêm trường LoaiSach (Sách đọc tại chỗ / Sách
mượn dài hạn) vào bảng SACH không?

2. Trường hợp phạt: Nếu học sinh trả sách trễ 5 ngày, em chọn cách thêm
cột TienPhat vào bảng CHI_TIET_PHIEU_MUON hay tạo hẳn một bảng VI_PHAM

riêng? Tại sao?

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới Bài 12 – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu.
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